
 

 
 

      
 

 

 

1.  214 x 3 =   

 

2.  536 x 4 =  

 

3.  478 x 2 =  

 
4. 622 

 × 5 

 
5. 149 

 × 7 

 
6. 352 

 × 6 

 
7. 436 

 × 9 

 
8. 725 

 × 4 

 
9. 297 

 × 8 

 
10. Gianna đang thu thập chai để mang đến trung tâm tái chế. Cho đến nay, cô đã thu thập được 
5 thùng, mỗi thùng chứa 234 chai. Hỏi Gianna đã thu thập được tất cả bao nhiêu chai? 

 
11. Ahmed tình nguyện giúp động vật tại nơi trú ẩn của thú cưng trong 182 giờ mỗi mùa hè. Nếu 
anh ta tình nguyện trong 3 mùa hè, anh ta sẽ dành bao nhiêu giờ để giúp đỡ động vật? 

 

Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số 
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